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CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT  
Mục tiêu:

+ Học sinh nhớ lại các khái niệm và công thức tổng quát của este, lipit. 
+ Học sinh nhớ các tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng của các chất tiêu biểu đã học (este, chất béo,…). 

+ Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận có liên  quan đến nội dung bài học

I. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUẬN 

1) Nêu khái niệm về este, lipit, chất béo?
2) Viết CTCT các este mạch hở có cùng CTPT sau: C3H6O2, C4H8O2, C4H6O2. Gọi tên

3) Viết các đồng phân mạch hở đơn chức của các chất có CTPT C4H8O2.Gọi tên?  Trong các chất đó, chất nào tác dụng với Na, NaOH (đkt) NaOH (t0), phản ứng tráng gương?

4) Xác dịnh CTCT của các este sau:

	a) C3H6O2 + NaOH  →  HCOONa  +  ?
	b) C3H4O2 + NaOH  → ? + ?

	c) C4H8O2 + NaOH →  ? + propanol-2
	d) C4H6O2 + NaOH → C2H3COONa + ?

	e) C4H6O4 + NaOH →  muối + CH3OH 
	f) C5H8O4+NaOH → HCOONa+CH3COONa + ? 


II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Chất nào sau đây là este

A. HCOOH 

B. CH3CHO. 


C. CH3OH 


D. CH3COOC2H5.

Câu 2.Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Phản ứng hoá este là phản ứng một chiều.

B. Phản ứng thuỷ phân este trong dung dịch kiềm là phản ứng hoàn toàn.

C. Benzyl axetat có mùi thơm của chuối.


D. Các este đều tan tốt trong nước.

Câu 3. CT tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức no mạch hở và ancol đơn chức no mạch hở có dạng.

A. CnH2n+2O2 ( n ≥ 2)
B. CnH2nO2 (n ≥ 2)          
C. CnH2nO2  ( n ≥ 3)

D. CnH2n-2O2 ( n ≥ 4)

Câu 4. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

A. HCOOC3H7
B. C2H5COOCH3


C. C3H7COOH


D. C2H5COOH

Câu 5. Vinyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH3. 
B. CH3COOCH=CH2.

C. CH2=CHCOOCH3.

D. HCOOCH3.

Câu 6.Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit fomic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

A. C2H5COOH. 
B. HO-C2H4-CHO. 
 
C. CH3COOCH3. 

D. HCOOC2H5. 

Câu 7. Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natriaxetat và ancol etylic. CT của X là

A. C2H3COOC2H5. 
B. CH3COOCH3. 

C. C2H5COOCH3.    

D. CH3COOC2H5.

Câu 8. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm còn được gọi là phản ứng

A. hiđrat hóa                B. xà phòng hóa     

C. este hóa             

D. đehiđrat hóa.

Câu 9. Khi đun nóng chất X có CT phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. CTCT của X là

A. HCOOC2H5. 
B. CH3COOCH3. 

C. C2H5COOH.

D. CH3COOC2H5.

Câu 10. Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH. 



B. CH3COONa và C2H5OH.

C. HCOONa và C2H5OH. 



D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 11. Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH2=CHCOONa và CH3OH. 


B. CH3COONa và CH3CHO.

C. CH3COONa và CH2=CHOH. 


D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 12. Trường hợp nào dưới đây tạo ra sản phẩm là ancol và muối natri của axit cacboxylic?

A. 
[image: image1.wmf]0

t

322

CHCOOCHCHCHNaOH

=+¾¾®


B. 
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Câu 13. Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là?

A. 3. 


B. 6. 



C. 4. 


D. 5.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.

B. Thủy phân vinyl fomat trong môi trường axit hoặc bazơ luôn thu được cả hai chất đều tham gia phản ứng tráng gương.

C. Phản ứng giữa axit hữu cơ và ancol khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.

D. CH3COOCH3 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

Câu 15. Khi xà phòng hóa tristearin trong dung dịch NaOH dư ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và C2H5OH. 


B. C17H35COOH và C3H5(OH)3.
C. C15H31COOH và C3H5(OH)3. 


D. C17H35COONa và C3H5(OH)3.

Câu 16. Có thể chuyển hóa trực tiếp từ chất béo lỏng sang chất béo rắn bằng phản ứng nào sau đây?
A. Tách nước

B. Hidro hóa

C. Đề hidro hóa      

D. Xà phòng hóa

Câu 17. Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài ?
A. isoamyl axetat
B. benzyl axetat

C. metyl metacrylat

D. metyl isovalerat
Câu 18. Chất nào sau đây không phải là axit béo? 

A. axit axetic

B. axit stearic 

C. axit oleic 


D. axit panmitic. 

Câu 19. Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

A. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) 

B. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).

C. Dung dịch NaOH (đun nóng)


D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng).

Câu 20. Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được là          

A. 4,1 gam.
       
B. 16,4 gam.
      
C. 8,2 gam.
   

D. 12,3 gam.

Câu 21. Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

A. 400 ml.         

B. 300 ml.      

C. 150 ml. 


D. 200 ml.

Câu 22. Thuỷ phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 2,90.


B. 4,28.


C. 4,10.



D. 1,64.

Câu 23. Đun nóng 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 26,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

A. 75%              

B. 55%                    
C. 60%                      

D. 44%

Câu 24. Cho 30g axit axetic tác dụng với 92g ancol etylic có mặt H2SO4 đặc. Khối lượng este thu được khi hiệu suất phản ứng 60% là 

A. 26,4g
            
B. 27,4g
         
C. 28,4g


D. 30,4g

Câu 25. Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch NaOH 1 M. Tên gọi của este đó là

A. etyl axetat.

B. metyl fomat. 

C. metyl axetat.             

D.propyl fomnat.

Câu 26. Đun nóng 8,8 gam este đơn chức X với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được ancol etylic và 8,2 gam chất rắn. Công thức của X là
A. CH3COOC2H5    
B. C2H5COOOCH3
C. HCOOC3H7       

D. CH3COOC2H3
Câu 27. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X, thu được 10,08 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C3H6O2. 

B. C4H8O2. 

C. C3H4O2. 


D. C2H4O2.

CHƯƠNG 2: CACBOHIĐRAT 

Mục tiêu:

+ Học sinh nhớ lại các khái niệm và công thức tổng quát của cacbohidrat và phân loại chúng. 

+ Học sinh nhớ các tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng của các chất tiêu biểu đã học (glucozo, saccarozo…). 

+ Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận có liên  quan đến nội dung bài học

I. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUẬN 

1)  Nêu khái niệm về cacbohidrat, phân loại

2) Bằng những phản ứng hoá học nào có thể chứng minh đặc điểm sau đây của glucozơ:

a. Có nhiều nhóm OH

b. Có 5 nhóm OH

c. Có nhám CHO

3) Miếng chuối xanh cho tác dụng với dung dịch I2 cho màu xanh lam. Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng gương. Hãy giải thích những hiện tượng đó.

4) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng gương. Đun nóng dung dịch đó với vài giọt axit vô cơ rồi trung hoà axit bằng kiềm thì dung dịch thu được lại có phản ứng tráng gương. Giải thích và viết ptpư minh hoạ.

II. CÂU HỎI TNKQ.

Câu 1. Glucozo và fructozo đều thuộc loại 

A. monosaccarit. 

B. đisaccarit.

C. polisaccarit.       
    D. Amino axit.

Câu 2. Phát biểu sai là

A. Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ.

B. Monosaccarit không có phản ứng thủy phân.

C. Glucozơ và saccarozơ đều có khả năng làm mất màu nước brom.

D. Glucozo có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 3. Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần : glucozơ, fructozơ, saccarozơ 

A. Glucozơ < saccarozơ < fructozơ. 


B. Fructozơ < glucozơ < saccarozơ. 

C. Glucozơ < fructozơ < saccarozơ. 


D. Saccarozơ < fructozơ < glucozơ. 

Câu 4. Màu xanh của dung dịch X mất đi khi đun nóng và trở lại như ban đầu khi để nguội. Vậy X là

A. dd (CH3COO)2Cu

B. dd I2 trong tinh bột
C. dd  đồng (II) glixerat

D. dd I2 trong xenlulozơ
Câu 5. Phát biểu dưới đây không đúng?

A. Thủy phân hoàn toàn saccarozơ trong môi trường axit,đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

B. Dung dịch saccarozơ tham gia phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiêt độ phòng.

C. Saccarozơ do 2 gốc
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[image: image6.wmf]b

- fructozơ liên kết với nhau.

D. Saccarozơ chỉ tồn tại ở dạng vòng.

Câu 6.  Dãy các dung dịch nào sau đây phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường ?
A. glixerol, axit axetic, glucozơ



B. lòng trắng trứng, fructozơ, axeton


C. anđêhit axetic, saccarozơ, axit axetic


D. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic

Câu 7. Thuốc thử phân biệt glucozơ với fructozơ là

A. AgNO3/NH3.
  

B. Cu(OH)2.    

C. dung dịch Br2.    

D. H2
Câu 8. Sobit (sobitol) là sản phẩm của phản ứng

A. khử glucozơ bằng H2/Ni, to.            


B. oxi hóa glucozơ bằng AgNO3/NH3.

C. lên men rượu etylic.
   



D. glucozơ tác dụng với Cu(OH)2. 

 Câu 9. Cho các phát biểu sau

(1) Fructozơ là đồng phân của glucozo.


(2) Glucozơ làm mất màu dung dịch brom.

(3) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.



(4) Glucozo và fructozo đều tác dụng được với H2/Ni tạo sobitol.

(5) Xenlulozơ và tinh bột có cấu trúc mạch cacbon giống nhau.

(6) Saccarozo, tinh bột, xenlulozơ đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Số phát biểu đúng là.

A. 5



B. 4


C. 3


D. 6

Câu 10. Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat

(a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân. 
(b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.

(c) Glucozơ và fructozơ đều có phản ứng tráng bạc. 
(d) Glucozơ làm mất màu nước brom.

Số phát biểu đúng là     A. 1.



B. 2.


    C. 3.


   D. 4.

Câu 11. Cho một số tính chất: 
(1) có dạng sợi; 


(2) tan trong nước; 

(3) tan trong nước Svayde; 
(4) phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc); 
(5) tham gia phản ứng tráng bạc; 
(6) bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng. 


Các tính chất của xenlulozơ là

A. (2), (3), (4) và (5).

B. (1), (3), (4) và (6).

C. (3), (4), (5) và (6).
        D. (1), (2), (3) và (4).

Câu 12. Glucozo có khả năng tham gia bao nhiêu phản ứng trong các phản ứng sau: thuỷ phân, tráng bạc, tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng, tác dụng với nước brom. 

A. 4 



B. 5 


            C. 3 


       D. 2

Câu 13. Đun nóng dung dịch chứa 27g glucozo với dd AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là

A. 21,6g.


B. 10,8g.


 C. 32,4g

        D. 16,2g.

Câu 14. Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

A. 36,0. 


B. 16,2. 


C. 9,0. 


         D. 18,0.

Câu 15. Lên men 45 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80%, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 11,20. 


B. 5,60. 


C. 8,96. 


D. 4,48.

Câu 16. Cho glucozơ lên men tạo thành ancol, khí CO2 tạo thành được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư, thu được 50g kết tủa, khối lượng ancol thu được là

A)  A. 23,0g.

B. 18,4g.             

C. 27,6g.


D. 28,0g.
Câu 17. Khử glucozơ bằng hidro để tạo socbitol. Lượng glucozơ dùng để tạo ra 1,82 gam socbitol với hiệu suất 80% là

A.2,25 gam                

B.22,5 gam    
 

C.1,44 gam            
   
D.  14,4 gam
Câu 18. Để điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric  94,5% (D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là   

A. 24.



B. 40.



C. 36.



D. 60.

CHƯƠNG 3: AMIN AMINOAXIT- PROTEIN

Mục tiêu:

+ Học sinh nhớ lại các khái niệm, phân loại, danh pháp, đồng phân và tính chất vật lí của amin, aminoaxit. 
+ Học sinh nhớ các tính chất hoá học của amin: tính bazo, phản ứng thế ở nhân thơm của anilin, tính chất lưỡng tính của aminoaxit, điều chế và ứng dụng của các chất tiêu biểu đã học. 

+ Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận có liên  quan đến nội dung bài học

I. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUẬN 

1) Viết CTCT và gọi tên các amin có công thức phân tử: C3H9N, C4H11N, C7H9N (có vòng thơm), C8H11N (có vòng thơm). Cho biết bậc của các amin.

2) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các amino axit có CTPT : C3H7O2N và C4H9O2N.

3) Viết phương trình phản ứng trùng ngưng, phản ứng chứng minh tính lưỡng tính của các amino axit sau: H2N(CH2)5COOH, NH2CH2COOH, CH3CH(NH2)COOH.

II. CÂU HỎI TNKQ.

Câu 1. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một ?

A. CH3NHCH3.
B. (CH3)3N.
C. CH3[CH2]2NH2.
D. CH3CH2NHCH3
Câu 2. Công thức cấu tạo thu gọn của anilin là

A. H2N[CH2]4CH(NH2)COOH.     
B. C6H5NH2 (C6H5 là gốc phenyl) 

C. H2NCH(CH3)COOH.

D. H2NCH2COOH.
Câu 3. Công thức chung của amin no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n – 3N (n ( 2).    
B. CnH2n +3N (n ( 1).    
C. CnH2n - 5N (n ( 6).   
D. CnH2n -1N (n ( 2).
Câu 4. Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly-Gly là

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2. 

Câu 5. Chất có phản ứng màu biure là

A. chất béo.               
B. protein.                
C. tinh bột.        
D. saccarozơ.
Câu 6. Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là

A. CH3COOH. 

        B. H2NCH2COOH. 
C. CH3CHO. 

   D. CH3NH2.
Câu 7. Metylamin trong nước không phản ứng với chất nào trong số các chất sau ?

A. H2SO4.                
B. HCl.                           C. NaOH.                     
D. Quỳ tím.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α–amino axit.

B. Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit.

C. Tripeptit Gly–Ala–Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

D. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

Câu 9.  Mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là do hỗn hợp một số amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác gây nên. Khử mùi tanh của cá, sau khi mổ để nấu, ta dùng chất nào sau đây ?

A. muối ăn.                
B. giấm ăn.              
C. mì chính.              
D. nước vôi trong.

Câu 10. Hợp chất H2NCH(CH3)COOH có tên gọi là

A. valin.
B. anilin. 
C. alanin.
D. glyxin.
Câu 11. Ảnh hưởng của gốc phenyl (C6H5-) đến nhóm amino (-NH2) trong phân tử anilin thể hiện qua phản ứng anilin  

A. với dung dịch HCl. 
B. không làm đổi màu quỳ tím.     C. với dd H2SO4 loãng.
D. với nước Br2.
Câu 12. Chất không phản ứng với dung dịch brom là

A. C6H5OH (phenol). 

B. C6H5NH2 (anilin). 
C. CH3CH2OH. 
D. CH2=CHCOOH.

Câu 13.  Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C6H5NH2, C2H5NH2, CH3COOH. Số chất pư được với NaOH trong dd là
A. 2. 



B. 1. 


C. 3. 


D. 4.

Câu 14. Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện màu

A. vàng. 


B. tím. 


C. đỏ. 


D. đen.

Câu 15. Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa màu

A. đỏ. 



B. xanh. 


C. trắng. 

D. tím.

Câu 16. Cho dãy các chất: CH3COOC2H5, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 2. 



B. 1. 



C. 3. 


D. 4.

Câu 17. Phát biểu không đúng là

A. Trong dung dịch, H2N–CH2–COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+–CH2–COO–.

B. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

C. Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

D. Hợp chất H2N–CH2–COOH3N–CH3 là este của glyxin.

Câu 18. Dãy gồm các hợp chất được xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là:

A. C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NH3.

 

B. C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2.

C. NH3, CH3NH2, C6H5NH2 (anilin). 


             D. CH3NH2, C6H5NH2 (anilin), NH3.

Câu 19. Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. H2NCH2COOH.
 
B. C2H5OH. 


C. CH3COOH. 
D. CH3NH2.

Câu 20. Cho lòng trắng trứng vào nước, sau đó đun sôi. Hiện tượng xảy ra là

A. xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch. 



B. xuất hiện dung dịch màu tím.

C. lòng trắng trứng sẽ đông tụ lại. 



D. xuất hiện dung dịch màu xanh lam.

Câu 21. Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH. Số chất pư với HCl trong dd là

A. 1. 



B. 2. 



C. 3. 


D. 4.

Câu 22. Công thức của glyxin là

A. H2NCH2COOH          
B. CH3NH2

C. C2H5NH2                D. H2NCH(CH3)COOH

Câu 23. Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

A. Ala-Ala-Gly-Gly.

B. Gly-Ala-Gly.

C. Ala-Gly-Gly.
D. Ala-Gly.

Câu 24. Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là 

A. 8,15 gam. 


B. 8,10 gam. 


C. 0,85 gam. 

D. 7,65 gam.

Câu 25. Cho 7,50 gam HOOC–CH2–NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được m gam muối HOOC–CH2–NH3Cl. Giá trị của m là

A. 14,80. 


B. 12,15. 


C. 11,15. 

D. 22,30.

Câu 26. Để phản ứng  hết với m gam glyxin (H2NCH2COOH) cần vừa đủ 100 ml dd NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 7,50. 


B. 15,00.


C. 11,25. 

D. 3,75.

Câu 27. Cho 0,1 mol axit α– aminopropionic (Ala) tác dụng vừa đủ với dd HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 200 ml dd NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 11,10


B. 16,95


C. 11,70

D. 18,75

Câu 28. Cho 3,75 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dd NaOH thu được 4,85 gam muối. CT của X là

A. H2N – CH(CH3) – COOH.


 

B. H2N – CH2 – CH2 – COOH.

C. H2N – CH2 – CH2 – CH2 – COOH. 


            
D. H2N – CH2 – COOH.

Câu 29. Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly–Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 1,36.



B. 1,64.



C. 1,22.


D. 1,46.

Câu 30. Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là

A. 29,69


B. 28,89


C. 17,19

D. 31,31

CHƯƠNG 4: POLIME

Mục tiêu:

+ Học sinh nhớ lại khái niệm, gọi tên và cách phân loại polime. Đặc điểm cấu trúc và tính chất vật lí của polime.

+ Học sinh nhớ các phương pháp điều chế polime, các laoij vật liệu polime
+ Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận có liên  quan đến nội dung bài học

I. TỰ LUẬN 

Viết phương trình điều chế các polime sau: P.E; P.V.C; P.P; P.S; P.V.A; P.M.M; Cao su buna – N, Cao su isopren; Cao su buna – S; Cao su buna; Tơ capron (nilon – 6); tơ nitron( tơ olon); Tơ nilon – 6,6; Tơ enang (nilon – 7)

II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.

Câu 1. Polietilen là sản phẩm của phản ứng trùng hợp chất nào sau đây ?

A. CH2=CH-Cl.


B. CH2=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2.

D. CH2=CH-CH3.

Câu 2. Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC?

A. CH2=CHCl.
                     
B. CH2=CH2.

C. CHCl=CHCl.

D. CH≡CH.

Câu 3. Trong các polime sau có bao nhiêu chất là thành phần chính của chất dẻo : thuỷ tinh hữu cơ, nilon-6,6, cao su Buna, PVC, tơ capron, nhựa phenolfomanđehit, PE ?

A. 4.



B. 6.



C. 3.


D. 5.

Câu 4. Cho các polime sau đây : (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) sợi đay; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6; (7) tơ axetat. Số tơ có nguồn gốc xenlulozơ là

A. 4.



B. 3.



C. 2.


D. 5.

Câu  5. Hãy cho biết loại polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

A. cao su lưu hóa.
       
B. poli (metyl metacrylat).
C. xenlulozơ.

D. amilopectin.

Câu 6. Polime nào say đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng ?

A. poli(etylen-terephtalat).
B. polietilen.

            C. poli(vinyl clorua).
D. poliacrilonitrin.

Câu 7. Trong các polime sau : (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren ; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

A. (3), (4), (5).

            B. (1), (3), (5).


C. (1), (3), (6).

D. (1), (2), (3).

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.

B. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.

C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.

D. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.

Câu 9. Monome tạo ra polime 
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là :

A. CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH2.

      
B. CH​2=C(CH3)-CH=CH2.

C. CH​2=C(CH3)-CH=CH2 và CH2=CH-CH3. 
D. CH​2=C(CH3)-CH=CH2 và CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH2.

Câu 10. Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime) được gọi là phản ứng

A. trao đổi.
B. nhiệt phân. 
C. trùng hợp.
D. trùng ngưng.

Câu 11. Khi đun nóng cao su thiên nhiên tới 250oC - 300oC thu được

A. vinyl xianua.             
B. isopren.                   
C. metyl acrylat.          
D. vinyl clorua.
Câu 12. Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là

A. poliacrilonitrin.
B. polietilen. 
C. poli(metyl acrylat).
 D. poli(metyl metacrylat).

Câu 13. Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của

A. axit ađipic và glixerol.



B. axit ađipic và hexametylenđiamin.

C. etylen glicol và hexametylenđiamin.


D. axit ađipic và etylen glicol.

Câu 14. Khối lượng phân tử của một loại tơ capron bằng 16950 đvC, của tơ enang bằng 21590 đvC. Số mắt xích trong công thức phân tử của mỗi loại tơ trên lần lượt là : 

A. 150 và 170. 


B. 170 và 180. 

C. 120 và 160.
 
D. 200 và 150.

Câu  15. Chất dẻo PVC được điều chế theo sơ đồ sau : CH4 
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 PVC

Biết CH4 chiếm 95% thể tích khí thiên nhiên, vậy để điều chế một tấn PVC thì số m3 khí thiên nhiên (đktc) cần là

A. 5883 m3.


B.  4576 m3.

C.  6235 m3.

D. 7225 m3.  

Câu 16. Polime X có hệ số trùng hợp là 1500 và phân tử khối là 42000. Công thức một mắt xích của X là  

A. –CH2–CHCl–. 

B. –CH2–CH2–.

C. –CCl=CCl–.
 
D. –CHCl–CHCl–. 

CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI.
Mục tiêu: 

+ Vị trí , tính chất vật lí, tính chất hóa học chung của kim loại….
+ Phương pháp điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại...

+ Vận dụng giải bài toán xác định kim loại, bài toán tăng giảm khối lượng, bài toán điện phân...

I. MỘT SỐ BÀI TẬP
Câu 1. a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố kim loại Fe, Cu và các ion của chúng.

b) So sánh số electron lớp ngoài cùng của các ion kim loại nhóm A và nhóm B.

Câu 2. Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng (phân tử và ion, nếu có):   

a. Cho Na, Ba vào các dd : Na2CO3, (NH4)2CO3, Al(NO3)3, MgCl2, NaOH, CuSO4.

b. Cho Cu vào các dd : AgNO3, FeCl3, FeCl2, NaNO3 + HCl

c. Cho Fe bột vào:  H2SO4 loãng, HNO3 loãng, CuSO4, Fe2(SO4)3, AgNO3, MgCl2 

d. Cho lần lượt các dd: CuSO4, Fe2(SO4)3 ,MgSO4, FeSO4 và kim loại Cu, Mg , Ag , Fe. Những cặp chất nào pư được với nhau ? Viết ptpư. Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion và tính khử của các kim loại. 

Câu 3. Nguyên tắc chung để điều chế các kim loại là gì? Có mấy phương pháp điều chế kim loại? Phạm vi áp dụng của từng phương pháp? Chọn phương pháp thích hợp để điều chế các kim loại từ các chất : CaCl2, Al2O3, NaOH, Fe3O4, CuO, Ag2S.

II. CÂU HỎI TNKQ

Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

A. 3. 


B. 2. 


C. 4. 


D. 1.

Câu 2: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?

  
A. Vàng. 

B. Bạc. 


C. Đồng. 

D. Nhôm.

Câu 3: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính bazơ. 

B. tính oxi hóa. 

C. tính axit. 

D. tính khử.

Câu 4: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

A. Al và Fe. 

B. Fe và Au. 

C. Al và Ag. 

D. Fe và Ag.

Câu 5: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. Fe + Cu(NO3)2. 
B. Cu + AgNO3. 
C. Zn + Fe(NO3)2. 
D. Ag + Cu(NO3)2.

Câu 6: Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch

A. NaCl loãng. 

B. H2SO4 loãng. 
C. HNO3 loãng. 
D. NaOH loãng

Câu 7: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 
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 cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.   Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 5. 


B. 4. 


C. 7. 


D. 6.

Câu 8: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dd HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ?


A. Zn, Cu, Mg

B. Al, Fe, CuO

C. Fe, Ni, Sn

D. Hg, Na, Ca

Câu 9: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra

A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu. 

B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.

C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu. 

D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.

Câu 10: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Na, Ba, K. 

B. Be, Na, Ca. 

C. Na, Fe, K. 

D. Na, Cr, K.

Câu 11: Cho các phản ứng sau:  Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2.
AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag.

Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại là:


A. Ag+, Fe2+, Fe3+.
B. Ag+, Fe3+, Fe2+.
C. Fe2+, Ag+, Fe3+.
D. Fe2+, Fe3+, Ag+.

Câu 12: Cho phương trình hóa học của p/ứ: 2Cr + 3Sn2+ → 2Cr3+ + 3Sn. Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?


A. Cr3+ là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa

B. Sn2+ là chất khử, Cr3+ là chất oxi hóa


C. Cr là chất oxi hóa, Sn2+ là chất khử

D. Cr là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa

Câu 13: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại

A. Cu. 


B. Zn. 


C. Sn. 


D. Pb.

Câu 14: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?

 
A. Vonfam.

B. Crom

C. Sắt


D. Đồng

Câu 15: Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại ?

 
A. Liti.


B. Xesi.


C. Natri.

D. Kali.

Câu 16: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?

 
A. Vonfam.

B. Sắt. 


C. Đồng. 

D. Kẽm.

Câu 17: Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch kiềm?

A. Fe


B. Mg


C. Al


D. Ag 

Câu 18: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch?

A. AgNO3. 

B. HNO3. 

C. Cu(NO3)2. 

D. Fe(NO3)2.

Câu 19: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là

A. nhiệt phân CaCl2. 






B. điện phân CaCl2 nóng chảy.

C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2. 



D. điện phân dung dịch CaCl2.

Câu 20: Oxit nào sau đây bị CO khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại?
A. Na2O. 

B. Al2O3. 

C. CuO. 

D. MgO.

Câu 21: Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là
A. Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+.

B. Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+.

C. Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+.

D. Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+.


Câu 22: Phương trình hóa học nào biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện ?

A. 2AgNO3 +  Zn → 2Ag  + Zn(NO3)2

B. 2AgNO3 →  2Ag  +  2NO2  +  O2
C. 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2
D.  Ag2O + CO → 2Ag + CO2.

Câu 23: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm 

A. Cu, Al, Mg.

B. Cu, Al, MgO.
C. Cu, Al2O3, Mg.
D. Cu, Al2O3, MgO.

Câu 24. Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là

A. Fe, Cu, Ag.

B. Al, Cu, Ag.

C. Al, Fe, Cu.

D. Al, Fe, Ag.

Câu 25. Cho hỗn hợp Fe và Ag tác dụng với dung dịch gồm ZnSO4 và CuSO4, phản ứng hoàn toàn và vừa đủ. 

a, Chất rắn thu được gồm những chất nào?

A. Zn, Cu.

B. Cu, Ag.

C. Zn, Cu, Ag.

D. Zn, Ag.

b, Có bao nhiêu phản ứng hóa học xảy ra?


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4
Câu 26: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dd muối của chúng là:


A. Ba, Ag, Au.


B. Fe, Cu, Ag.

C. Al, Fe, Cr.

D. Mg, Zn, Cu.

Câu 27: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

A. Al và Mg. 


B. Na và Fe. 

C. Cu và Ag. 

D. Mg và Zn.

Câu 28: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?


            A. Na. 



B. Ag. 


C. Fe. 


D. Cu. 

Câu 29: Chỉ ra phát biểu đúng

A. Ag có thể tan trong dung dịch Fe(NO3)3
B. Al, Fe, Cu đều có thể tan trong dung dịch FeCl3 

C. Ag có thể khử Cu2+ thành Cu


D. Fe3+ có thể oxi hóa Ag+ thành Ag

Câu 30: Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là

A. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2.



B. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.


C. AgNO3 và Zn(NO3)2.




D. Fe(NO3)2 và AgNO3.

Câu 31: Điện phân dung dịch AgNO3 thì thu được?

    
A. Ag, O2, HNO3               
B. Ag, H2, O2              
C. Ag2O, HNO3, H2O   
D. Ag2O, NO2, O2 

Câu 32: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại?

A. Thực hiện quá trình cho nhận proton 


B. Thực hiện quá trình khử các kim loại

B. Thực hiện quá trình oxi hóa các kim loại 

D. Thực hiện quá trình khử các ion kim loại

Câu 33: Cho hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Z chứa 2 muối. Các muối trong Z là


A. Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2.


B. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2.


C. Al(NO3)3 và Cu(NO3)2.


D. Al(NO3)3 và Mg(NO3)2.

Câu 34: Muốn điều chế các kim loại mạnh như kim loại kiềm, kiềm thổ thì dùng phương pháp?


A. Nhiệt luyện            

B. Điện phân dung dịch 

C. Thủy luyện     D. Điện phân nóng chảy

Câu 35: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 1,12 lít.             

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.              
D. 4,48 lít.

Câu 36: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là: 

A. 3,22 gam.
      

B. 3,12 gam.

C. 4,0 gam.

D. 4,2 gam.



Câu 37: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là


A. 5,6 gam.                 
B. 6,72 gam. 

C. 16,0 gam.

D. 8,0 gam.
Câu 38 :Cho 1,92 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp KNO3 0,1M và H2SO4 0,16M sinh ra V lít một chất khí có tỉ khối hơi so với H2 là 15. Tính V?


A. 448ml 


B. 672ml

C. 179,2ml

D.  358,4ml

Câu 39 :Cho 1,12 gam Fe và 0,24 gam Mg vào 250ml dung dịch CuSO4 aM. Phản ứng xong, thu được 1,88g chất rắn X. a có giá trị bằng



A. 0,04M


B. 0,10M

C. 0,16M

D. 0,12M

Câu 40 : Hòa tan hỗn hợp bột kim loại gồm 8,4 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 350 ml dung dịch AgNO3 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: 

A. 70,2 gam.


B. 54 gam.

C. 75,6 gam.

D. 64,8 gam.

Câu 41. Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catot là  


A.  40 gam. 


B.  0,4 gam. 

C.  0,2 gam. 

D.  4 gam.  

Câu 42. Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao nhiêu gam?

A. 1,6 gam.           

B. 6,4 gam.

C. 8,0 gam.       

D. 18,8 gam.

Câu 43. Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là 


A.  CuSO4. 


B.  NiSO4. 

C.  MgSO4. 

D.  ZnSO4. 

Câu 44. Cho 8,8(g) hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì  kế tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II, tác dụng với dung dịch HCl dư cho 6,72(l) khí H2 ở điều kiện chuẩn. Hai kim loại đó là:


A. Be ; Mg


B. Ca ; Sr

C. Mg ; Ca

D. Sr ; Ba

Câu 45: Điện phân 200 ml dung dịch muối CuSO4 trong thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 8 gam. Dung dịch sau điện phân cho tác dụng với dd H2S dư thu được 9,6g kết tủa đen. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là        

      A. 1M.



B.0,5M.

C. 2M.


D. 1,125M.

Câu 46: Đốt 1 lượng nhôm(Al) trong 6,72 lít O2. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl thấy bay ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo ở đkc). Khối lượng nhôm đã dùng là

A. 8,1gam.


B.  16,2gam. 

C.  18,4gam. 

D.  24,3gam.

Câu 47: Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng dư. Thể tích khí hidro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là. 


A. 2,24 lit. 


B. 4,48 lit. 

C. 6,72 lit. 

D. 67,2 lit. 

Câu 48: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là:
 A. 6,72. 


B. 4,48. 

C. 2,24. 

D. 3,36. 

Câu 49: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 

A. 6,4 gam. 


B. 3,4 gam. 

C. 5,6 gam. 

D. 4,4 gam.

Câu 50. Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8,8 gam. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là: 


A.  0,27M 


B. 1,36M 

C. 1,8M 

D. 2,3M 
PHẦN DÀNH CHO HS THI TỔ HỢP KHTN

Câu 1. Tiến hành thí nghiệm với X, Y, Z, T, được kết quả theo bảng sau:

	X, Y, Z, T lần lượt là

A. axit glutamic, axetilen, saccarozơ, anilin. 

B. anilin, axetilen, axit glutamic, saccarozơ. 

C. anilin, axit glutamic, axetilen, saccarozơ. 

D. anilin, axetilen, saccarozơ, axit glutamic.
	Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch brom

Tạo kết tủa trắng

Y

Dd AgNO3 trong NH3, đun nóng

Tạo kết tủa vàng

Z

Cu(OH)2
Tạo dd màu xanh lam

T

Quỳ tím

Hóa đỏ




Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dd màu xanh lam. 
B. Anilin trong nước làm quỳ tím chuyển xanh.

C. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường. 


D. Etylamin có tính bazo mạnh hơn amoniac.

Câu 3. Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H6O và có các tính chất: X, Z đều phản ứng với nước brom; X, Y, Z đều phản ứng với H2 nhưng chỉ có Z không thay đổi nhóm chức; chất Y chỉ tác dụng với brom khi có mặt CH3COOH. Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. C2H5–CHO, CH2=CH–O–CH3, (CH3)2CO.


B. (CH3)2CO, C2H5–CHO, CH2=CH–CH2OH.

C. C2H5–CHO, (CH3)2CO, CH2=CH–CH2OH.


D. CH2=CH–CH2OH, C2H5–CHO, (CH3)2CO.

Câu 4. Phát biểu đúng là

A. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol).
B. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren.

D. Tính bazơ của anilin mạnh hơn amoniac.
C. Các chất etilen, toluen và stiren có thể tham gia phản ứng trùng hợp.

Câu 5. Phát biểu không đúng là

A. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dd muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic.

B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol.

C. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin.

D. Dd natri phenolat phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dd NaOH lại thu được natri phenolat.

Câu 6. Trong các chất: propen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả năng làm mất màu nước brom là

A. 3.


B. 5.


C. 4.


D. 6.

Câu 7. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol
(a)
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Biết X có công thức phân tử C6H10O4 và chứa hai chức este; X1, X2 đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và khối lượng mol của X1 nhỏ hơn khối lượng mol của X2. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân tử khối của X4 là 60. 


B. X5 là hợp chất hữu cơ tạp chức. 

C. X6 là anđehit axetic. 



D. Phân tử X2 có hai nguyên tử oxi.
Câu 8. Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được ứng dụng làm cửa kính ô tô.
(b) Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozơ.
(c) Khi ngâm trong nước xà phòng có tính kiềm, vải lụa làm bằng tơ tằm sẽ nhanh hỏng.
(d) Khi rớt axit sunfuric đặc vào vải cotton (sợi bông) thì chỗ vải đó sẽ bị đen rồi thủng.
(e) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do liên kết C=C của chất béo bị oxi hóa.

Số phát biểu đúng là
A. 2. 


B. 5. 


C. 4. 


D. 3.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.



B. Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp.
C. Tơ tằm thuộc loại tơ nhân tạo.




D. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
Câu 10. Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → X1 + 2Ag + 4NH4NO3
(c) X2 + 2HCl → X3 + 2NaCl

(b) 
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Biết X là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy hoàn toàn X2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và Na2CO3. Phân tử khối của X4 là
A. 118. 


B. 90. 


C. 138. 


D. 146.

Câu 11. Cho các phát biểu sau:

(a) Dầu chuối (chất tạo hương liệu mùi chuối chín) có chứa isoamyl axetat.
(b) Trong công nghiệp, glucozơ được dùng để tráng ruột phích.
(c) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.
(d) Dùng giấm ăn hoặc chanh khử được mùi tanh trong cá do amin gây ra.

(e) Có thể dùng nhiệt để hàn và uốn ống nhựa PVC.

Số phát biểu đúng là
A. 3. 


B. 4. 


C. 5. 


D. 2.

Câu 12. Cho dãy các chất: CH(C-CH=CH2; CH3COOH; CH2=CH-CH2-OH; CH3COOCH=CH2; CH2=CH2. Số chất trong dãy làm mất màu dd brom là
A. 4.                   
B. 5.                     
C. 3.                         
D. 2.
Câu 13. Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4-COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin). Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là

A. 0,72.
     

 B. 0,48.
      
C. 0,96.
                
D. 0,24.

Câu 14. Cho 0,04 mol một hỗn hợp X gồm CH2=CH-COOH, CH3COOH và CH2=CH-CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 6,4 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M. Khối lượng của CH2=CH-COOH trong X là 
A. 0,56 gam.

B. 1,44 gam.

C. 0,72 gam.

D. 2,88 gam.

Câu 15. Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu được 1,344 lít CO2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu được 4,84 gam CO2 và a gam H2O. Giá trị của m là

A. 1,62.


B. 1,80.


C. 3,60.


D. 1,44.

Câu 16. Phát biểu đúng là: 

A. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều. 

B. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và rượu (ancol). 

C. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2. 

D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. 

Câu 17. Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối. 

B. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn. 

C. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn. 

D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol. 

Câu 18. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho Mg vào dung dịch FeCl2 dư                
(2)  Cho Na vào dung dịch CuSO4
(3) Cho Cu vào dung dịch AgNO3                   
(4) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl3
(5) Nung nóng AgNO3                                      
(6) Cho khí CO dư qua CuO nung nóng. 

Số thí nghiệm có tạo ra kim loại là


A. 2.


B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 19:  Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Khối lượng của Al có trong hỗn hợp ban đầu là 

A. 2,7 gam.
 
B. 5,4 gam.
 
C. 4,5 gam.  

D. 2,4 gam.
Câu 20: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dd HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là

A. 15,6. 

B. 10,5. 


C. 11,5. 

D. 12,3.

Câu 21. Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl dư, thu được 5,6 lít khí H2 ở đktc. Thể tích khí O2 ở đktc cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là

A. 2,80 lít.

B. 1,68 lít.

C. 4,48 lít.

D. 3,92 lít.

Câu 22: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al, Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 160


B. 240


C. 480


D. 320

Câu 23. Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 101,68 gam.

B. 88,20 gam.

C. 101,48 gam.

D. 97,80 gam.

Câu 24: Cho 7,56 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch hồm HCl và 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu dược 16,5 gam kết tủa gồm hai chất. Mặt khác cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào dung dịch X đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 32,3. 

B. 38,6.


C. 46,3.


D. 27,4.

Câu 25. Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là

A. Mg(NO3)2; Fe(NO3)2.   B. Fe(NO3)3; Mg(NO3)2.
C. Fe(NO3)2; AgNO3.
      D. AgNO3; Mg(NO3)2.
Câu 26. Cho bột Fe vào dd gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là

A. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu; Fe



B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2; Ag; Cu

C. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3; Cu; Ag



D. Cu(NO3)2; AgNO3; Cu; Ag

Câu 27. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3.


(2) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. 

(3) Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3.


(4) Nhúng thanh Mg (Mg dư) vào dung dịch FeCl3.
 

(5) Cho mẩu Na vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(6) Nhúng thanh Ni vào dung dịch CuSO4.


Số trường hợp tạo thành muối sắt (II) là
A. 1.
B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 28. Cho dãy các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng với dd FeCl3 dư tạo kết tủa là

A. 1.
B. 5.
C. 3.
D. 4.

Câu 29. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 (dư).


(4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3.

(2) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.



(5) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4.

(3) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

(6) Cho miếng Mg vào dung dịch NaCl.

Số trường hợp có tạo ra kim loại sau phản ứng là

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 30: Cho các phát biểu sau:

(a) Hòa tan hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO bằng dung dịch HCl dư, có thể thu được tối đa 3 muối.

(b) Cho kim loại Ba tác dụng với dung dịch CuSO4, thu được kim loại Cu.

(c) Cho AgNO3 tác dụng với dung dịch FeCl2, thu được kim loại Ag.

(d) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 thấy màu của dung dịch đậm dần và có chất rắn mà đỏ bám vào thanh Fe.

(e) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ.

Số phát biểu đúng là
A. 4. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 5.

Câu 31: Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2 M , thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


A. 10,23

B. 8,61



C. 7,36


D. 9,15

Bài 32: Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 a mol/lít và Cu(NO3)2 2a mol/lít, thu được 45,2 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là


A. 0,25.


B. 0,30.



C. 0,15.


D. 0,20.
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